
ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN MỸ LỘC

DANH SÁCH TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN MỸ LỘC,
 HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH (ĐỢT 12)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /    /2023 của UBND huyện Mỹ Lộc)

Số
TT Họ và tên Địa chỉ

Vị trí theo
BĐQH

Diện
tích

(m2)

Mục
đích
sử

dụng

Hình
thức
sử

dụng

Thời
hạn
sử

dụng

Giá khởi điểm Giá trúng đấu giá

Lô Khu
vực Đơn giá

(đ/m2) Thành tiền Đơn giá
(đ/m2) Thành tiền

I. Các lô bám mặt đường
tuyến tránh đoạn từ
BOT đến QL 21

100 3,230,000,000 3,288,000,000

1 Nguyễn Thị Thu
Hương

348 Giải Phóng,
phường Trường

Thi,TP. Nam
Định

82 CL-02 100.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 32,300,000 3,230,000,000 32,880,000 3,288,000,000

II. Các lô liền kề 1,458 27,551,900,000 27,639,885,600

2 Hoàng Công San
TDP 3 Lương xá
lộc Hòa, TP Nam

Định
440 CL-13 108.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 12,750,000 1,377,000,000 12,765,000 1,378,620,000

3 Trần Thị Hồng Minh
Thôn Bến, Mỹ
Hà, Mỹ Lộc,
Nam Định

433 CL-13 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 12,750,000 1,147,500,000 12,751,000 1,147,590,000
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4 Trịnh Đức Hưng
946, Điện Biên
Lộc Hòa, TP
Nam Định

86 CL-03 86,6 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,472,200,000 17,010,000 1,473,066,000

5 Vũ Văn Tuấn

23/40 Vĩnh
Trường Lộc

Vượng TP Nam
Định

87 CL 03 89,6 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,523,200,000 17,001,000 1,523,289,600

6 Nguyễn Minh Thuận
TDP Hào Hưng,
Thị trấn Mỹ Lộc,

Nam Định
91 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,530,000,000 17,010,000 1,530,900,000

7 Nguyễn Huy Hoàng
260 Đỗ Mạnh

Đạo Lộc Hòa, TP
Nam Định

95 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,530,000,000 17,011,000 1,530,990,000

8 Trần Thị Phương
347A Phù Nghĩa,
Lộc Hạ, TP.Nam

Định
90 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,530,000,000 17,003,000 1,530,270,000

9 Trần Thị Phương
347A Phù Nghĩa,
Lộc Hạ, TP.Nam

Định
96 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,530,000,000 17,003,000 1,530,270,000

10 Trần Thị Phương
347A Phù Nghĩa,
Lộc Hạ, TP.Nam

Định
119 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,853,000 1,606,770,000

11 Nguyễn Thúy Hằng

559 Trần Hưng
Đạo, P.Lộc

Vượng, TP.Nam
Định

97 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,530,000,000 17,010,000 1,530,900,000
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12 Lê Văn Viện
TDP Mỹ Tục,

Thị trấn Mỹ Lộc,
Nam Định

120 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,860,000 1,607,400,000

13 Trần Thị Thu Hằng
Xóm Thịnh, Mỹ
Thắng, Mỹ Lộc,

Nam Định
122 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,860,000 1,607,400,000

14 Lê Văn Dũng
58/245 Kênh,

Lộc Vượng TP
Nam Định

98 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,000,000 1,530,000,000 17,010,000 1,530,900,000

15 Vũ Mạnh Tuấn
TDP số 5 Phú Ốc

Lộc Hòa, TP
Nam Định

124 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,865,000 1,607,850,000

16 Phạm Đức Hà
Nhì Giáp, Liên
Minh, Vụ Bản,

Nam Định
125 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,860,000 1,607,400,000

17 Trần Thị Phương
347A Phù Nghĩa,
Lộc Hạ, TP.Nam

Định
127 CL-03 90.0 ODT

Sử
dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,853,000 1,606,770,000

18 Trần Anh Tuấn

TDP An Hưng
Thị Trấn Mỹ
Lộc, Mỹ Lộc,

Nam Định

126 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 17,870,000 1,608,300,000

19 Bùi Thị Kim Dung

Thôn Văn Mỹ,
Hoàng Văn Thụ,
Chương Mỹ, Hà

Nội

130 CL-03 90.0 ODT
Sử

dụng
riêng

Lâu
dài 17,850,000 1,606,500,000 18,680,000 1,681,200,000

Tổng 1,558 30,781,900,000 30,927,885,600
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